
PL 01

ĐVT: Đồng

Đơn giá Thành tiền

01 Thiết bị điều chế dung dịch diệt khuẩn Cái 1 14,000 14,000

02 Đồng hồ đo nước lạnh cơ khí Komax Cái 1 220,000 220,000

03 Máy giặt công nghiệp Cái 1 2,450,000 2,450,000

04 Bơm tiêm điện Top-5300 Cái 1 11,000 11,000

05 Máy đo độ bão hòa Oxy loại để bàn Cái 1 6,500 6,500

06 Máy hút thai Cái 1 42,000 42,000

07 Đèn điều trị vàng da Cái 1 60,000 60,000

08 Máy soi cổ tử cung Cái 1 50,000 50,000

09 Máy nghe tim thai Cái 1 12,500 12,500

10 Kính hiển vi 2 mắt Cái 1 35,000 35,000

11 Kính hiển vi điện 2 mắt, Olympus-CH3O Cái 1 42,500 42,500

12 Máy ly tâm EBA-20 Cái 1 20,000 20,000

13  Máy li tâm PLC-012E Cái 1 75,000 75,000

14 Máy ly tâm máu Cái 1 100,000 100,000

15 Ghế máy chữa răng Cái 1 850,000 850,000

16 Máy siêu âm trắng đen HS 2500 Cái 1 240,000 240,000

17 Máy Xquang 300mA (Cao tần) MIS Hệ thống 1 2,800,000 2,800,000

18 Máy điện tim 3 cần Cái 1 12,000 12,000

19 Máy X quang di động Cái 1 450,000 450,000

20 Ống nội soi Tai mũi họng 70 độ , 4 mm, dài 180mm Cái 1 2,100 2,100

21 Ống nội soi tai ĐK 2,7mm độ, dài 110mm Cái 1 1,400 1,400

22 Máy đo độ khúc xạ tự động AR-610 Cái 1 100,000 100,000

23 Khoan điện chuyên dụng ( Khoan xương) Cái 1 7,000 7,000

24 Khoan tay (jac bos) cùng bộ mổ CTCH Cái 1 3,500 3,500

25 Khoan tay phòng mổ Cái 1 4,900 4,900

26 Máy bơm tiêm tự động, Tóp 5300 Cái 1 11,000 11,000

27 Máy cắt đốt cao tần Ellman Cái 1 15,000 15,000

28 Máy tạo Oxy di động 5lít/phút Cái 1 70,000 70,000

29 Monitor theo dõi bệnh nhân CK-3100 Cái 1 15,000 15,000

30
Máy Monitor theo dõi BN FX - 2000P (Cộng Đồng

Châu Âu)
Cái 1 15,000 15,000

31 Máy tạo oxy từ khí trời INTEGRA E-Z, 10L/P Cái 1 125,000 125,000

32 Máy tạo Oxy New Life Cái 1 125,000 125,000

33 Máy khí dung siêu âm Cái 1 6,500 6,500

34 Bơm tiêm tự động Top-5300 Cái 1 11,000 11,000

35 Máy phá rung tim Cái 1 45,000 45,000

36
Máy đo nồng độ bão hòa oxy trong máu SpO2 cầm

tay(dùng cho người lớn) 
Cái 1 1,000 1,000

37
Máy đo nồng độ bão hòa oxy trong máu SpO2 cầm

tay(dùng cho trẻ em) 
Cái 1 1,000 1,000

38 Máy SPO2(người lớn) Cái 1 1,000 1,000

39 Monitor theo dõi bệnh nhân đa chức năng Cái 1 25,000 25,000

GIÁ KHỞI ĐIỂM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THANH LÝ NĂM 2025 
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40 Monitor theo dõi bệnh nhân đa chức năng Cái 1 25,000 25,000

41 Monitor theo dõi bệnh nhân đa chức năng Cái 1 25,000 25,000

42 Hệ thống quản lý bãi giữ xe Hệ thống 1 149,000 149,000

43 Đèn sưởi Cái 2 56,000 112,000

44 Máy hút dịch 7A-23D Cái 1 75,000 75,000

45 Tay khoan siêu tốc 2 lỗ cái Cái 4 1,750 7,000

46 Máy châm cứu đa năng Cái 2 8,000 16,000

47 Xe  inox đẩy thuốc 2 tầng Cái 1 56,000 56,000

48 Xe đẩy BN ngồi Cái 1 105,000 105,000

49 Máy phun khí dung Cái 1 10,000 10,000

50 Máy xông khí dung Cái 1 10,000 10,000

51 Máy khí dung Omron C29 Cái 1 10,000 10,000

52 Máy phun khí dung NE-C28 Cái 1 10,000 10,000

53 Cân đồng hồ Cái 1 12,500 12,500

54 Xe đẩy bệnh nhân Cái 2 105,000 210,000

55 Cân bàn 120kg có thước đo chiều cao Cái 2 98,000 196,000

56 Bộ đặt nội khí quản 3 lưỡi gà Cái 2 7,000 14,000

57 Máy thở T- Birt Vela Cái 1 175,000 175,000

58 Máy thở Minivent Cái 1 25,000 25,000

59 Xe lăn đẩy bệnh nhân Cái 1 105,000 105,000

60 Tủ đông Elee Ivolux MBR2000 (bảo quản máu) Cái 1 150,000 150,000

61 Cân Kỹ thuật 0,1 gr Cái 1 5,000 5,000

62 Máy hút điện Eschmann-VP12-IVA Cái 1 50,000 50,000

63 Đèn sưởi Cái 5 56,000 280,000

64 Xe đẩy dụng cụ inox có hộc Cái 1 56,000 56,000

65 Xe lăn ngồi bánh xe đặc Cái 1 105,000 105,000

66 Xe đẩy BN nằm Cái 1 210,000 210,000

67 Xe đẩy DC sắt Cái 1 56,000 56,000

68 Đèn gù tiểu phẫu Cái 1 56,000 56,000

69 Đèn sưởi Cái 1 56,000 56,000

70  Đèn gù chân cao Cái 2 56,000 112,000

71 Xe lăn ngồi bánh xe đặc Cái 1 105,000 105,000

72 Xe Lăn Cái 1 105,000 105,000

73 Tích điện Cái 1 54,400 54,400

74 Tủ lạnh Toshiba Cái 1 225,000 225,000

75 Đầu thu VHF Cái 1 4,000 4,000

76 Loa Cái 1 60,000 60,000

77 HP + Màn hình Sam sung 17 inch Bộ 1 100,000 100,000

78 Máy tính Dell + Màn hình LG 17 inch Bộ 1 100,000 100,000

79 Tích điện Santak Cái 2 289,000 578,000

80 Ti vi 43 inch Cái 1 30,000 30,000

81 HP550 + Màn hình HP 19 inch Bộ 1 100,000 100,000

82 Máy tính + Màn hình Sam sung 17 inch Bộ 1 100,000 100,000

83 HP 400 Cái 1 55,000 55,000

84 Epson T60 màu Cái 1 27,500 27,500

85 Epson T60 màu Cái 1 27,500 27,500

86 Epson T1110 màu Cái 1 13,500 13,500

87 Máy lạnh Fujitsu Cái 1 450,000 450,000

88 Lenovo 0289 CTO + màn hình Lenovo 19 inch Bộ 1 100,000 100,000

89 Máy tính + Màn hình Sam Sung 17 inch Bộ 1 100,000 100,000

90 HP 1320 Cái 1 55,000 55,000



91 Tủ lạnh TATUNG 80Lít Cái 1 105,000 105,000

92 Bồn Inox 5000 lít Cái 1 560,000 560,000

93 Máy may Sinco Cái 1 140,000 140,000

94 Máy giặt cơ 10kg 2 hộc, Internation Cái 1 155,000 155,000

95 Máy giặt Toshiba 10kg Cái 1 200,000 200,000

96 Máy tính bàn Bộ 1 100,000 100,000

97 HP 2055 Cái 1 50,000 50,000

98 Robo + Màn hình AOC 19 inch Bộ 1 100,000 100,000

99 Tivi Samsung Cái 1 90,000 90,000

100 Máy tính + Màn hình LG 17 inch Bộ 1 100,000 100,000

101 Canon 2900 Cái 1 28,500 28,500

102 Máy in HP 400 Cái 1 55,000 55,000

103 Lenovo Think Centre + Màn hình Lenovo 19 inch Bộ 1 100,000 100,000

104 Lenovo + Màn hình Lenovo 19 inch Bộ 1 100,000 100,000

105 Tủ lạnh Daewoo 140 lít Cái 1 200,000 200,000

106 Máy tính + Màn hình FPT Elead 18.5 inch Bộ 1 100,000 100,000

107 Canon 2900 Cái 1 28,500 28,500

108 Canon 2900 Cái 1 28,500 28,500

109 Máy tính + Màn hình FPT Elead 18.5 inch Bộ 1 100,000 100,000

110 Tích điện Cái 1 54,400 54,400

111 Máy tính + Màn hình LG 17 inch Cái 1 100,000 100,000

112 Giường đơn Inox Cái 1 112,000 112,000

113 Máy bơm mortor GP Jet 1300 Cái 2 322,000 644,000

114 Tủ mát alaska Cái 3 255,000 765,000

115 Bơm inox tăng áp(bơm nước RO) Cái 1 460,000 460,000

116 Dell + Màn hình Compaq 20 inch Bộ 1 100,000 100,000

117 Máy tính + màn hình Sam Sung 19 inch Bộ 1 100,000 100,000

118 Tủ tapdluy Inox Cái 1 56,000 56,000

119 Tủ lạnh Cái 1 90,000 90,000

120 Máy tính IBM + Màn hình FPT Elead 18.5 inch Bộ 1 100,000 100,000

121 HP400 Cái 1 55,000 55,000

122 Epson T60 Cái 1 27,500 27,500

123 Máy tính + Màn hình Sam sung 17 inch Bộ 1 100,000 100,000

124 Máy tính + Màn hình LG 17 inch Bộ 1 100,000 100,000

125 Lenovo + Màn hình Lenovo 19 inch Bộ 1 100,000 100,000

126 Robo + Màn hình AOC 19 inch Bộ 1 100,000 100,000

127 Tủ lạnh Daewoo 140lit Cái 1 200,000 200,000

128 Dell Optiplex 790 + Màn hình HP 17 inch Bộ 1 100,000 100,000

129 Máy điều hoà nhiệt độ Cái 3 450,000 1,350,000

130 Ballet sắt Cái 1 87,500 87,500

131 HP 402 Cái 1 42,500 42,500

132 Tủ lạnh Cái 1 225,000 225,000

133 Máy tính + Màn hình Sam sung 17 inch Bộ 1 100,000 100,000

134 Lenovo + Màn hình Lenovo 19 inch Bộ 1 100,000 100,000

135 Máy photocopy MiTa 2550 Cái 1 295,000 295,000

136 Máy photo Cái 1 225,000 225,000

137 Laptop Sony Vaio SVF13N17PG 13 Inch Cái 1 50,000 50,000

138 Tích điện Cái 2 54,400 108,800

139 Máy tính + Màn hình Sam sung 19 inch Bộ 1 100,000 100,000

140 Máy tính + Màn hình Dell 19 inch Bộ 1 100,000 100,000

141 HP 2015 Cái 1 55,000 55,000



142 HP 400 Cái 1 55,000 55,000

143 Tích điện Cái 2 54,400 108,800

144 Đầu thu VHF Cái 1 4,000 4,000

145 HP 400 Cái 1 55,000 55,000

146 Canon LBP 3310 Cái 1 23,000 23,000

147 Ti vi LG 21 in Cái 1 90,000 90,000

148 Két sắt Cái 1 75,000 75,000

149 Máy tính + Màn hình Sam Sung 17 inch Bộ 1 100,000 100,000

150 Canon 1210 Cái 1 39,000 39,000

151 Máy tính + Màn hình LG 17 inch Bộ 1 100,000 100,000

152 Máy tính + Màn hình Sam Sung 17 inch Bộ 1 100,000 100,000

153 Máy tắm nóng lạnh Ariston Cái 2 35,000 70,000

154 Tích điện Cái 1 54,400 54,400

155 Tủ lạnh Daewoo 140lit Cái 1 200,000 200,000

156 Tủ sắt sơn tĩnh điện Cái 1 245,000 245,000

157 Canon 2900 Cái 1 28,500 28,500

158 HP 400 Cái 1 55,000 55,000

159 Máy tính + Màn hình 19 inch Bộ 1 100,000 100,000

160 Robo + Màn hình AOC 19 inch Bộ 1 100,000 100,000

161 Robo + Màn hình AOC 19 inch Bộ 1 100,000 100,000

162 Máy bộ HPPro3330MT Bộ 1 100,000 100,000

163 Đầu thu WHF Cái 1 5,000 5,000

164 Đầu VCD Trung Quốc Cái 1 6,500 6,500

165 Loa thùng lớn Cái 2 60,000 120,000

166 TV 29 in samsung Cái 1 125,000 125,000

167 TV SAM SUNG21IN Cái 2 90,000 180,000

168 Bình nước nóng lạnh Cái 1 80,000 80,000

169 Cân đồng hồ lớn (rác) Cái 1 12,500 12,500

170 Máy Fax Panasonic Kx933 Cái 1 14,000 14,000

171 Máy fax, in Lajet HP 3050 Cái 1 60,000 60,000

172 Máy Scan HP G3110 Cái 1 15,000 15,000

173 Tích điện Cái 3 54,400 163,200

174 Máy tính + Màn hình LG 17 inch Bộ 1 100,000 100,000

175 Máy chiếu Sony VPL- DX111 Cái 1 10,000 10,000

176 Máy chiếu Sony Cx21 Cái 1 10,000 10,000

177 Camera KPC 1432CP Cái 1 1,500 1,500

178 HP 400 Cái 1 55,000 55,000

179 HP 2055 Cái 1 50,000 50,000

180 Đầu ghi AVC 793Z Cái 1 12,500 12,500

181 Máy nước nóng lạnh Cái 1 80,000 80,000

182 Máy siêu âm màu Carris Plus + Đầu dò PA 230E Bộ 1 300,000 300,000

183
Bộ nội soi dạ dày, trực tràng, Ống mềm, Video

Monitor
Bộ 1 600,000 600,000

25,295,400Tổng cộng



PL 02

ĐVT: Đồng

Đơn giá Thành tiền

01 Bể chứa nước thải FBR Hệ thống 2 12,500,000 25,000,000

02 Ống thép Ø60 m 16 105,000 1,680,000

26,680,000

GIÁ KHỞI ĐIỂM BỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI THANH LÝ NĂM 2025 

(Kèm theo Thông báo  số:                /TB-BVBMT ngày         tháng       năm 2025 của Bệnh viện ĐK Buôn Ma Thuột)

Tổng cộng

Stt Hạng mục Đơn vị tính Số lượng
Giá trị khởi điểm
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